
Tiết 41.                                          DANH TỪ (Tiếp)
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 
  - Đặc điểm của nhóm danh từ chung và danh từ riêng.

  - Cách viết hoa danh từ riêng.  
2. Kỹ năng:
  - Rèn kỹ năng nhận biết, sử dụng danh từ chung và danh từ riêng.

3. Thái độ:
  - Cã ý thøc sö dông danh tõ cho phù hîp.

4. Năng lực hướng tới: Năng lực giải quyết vấn đề,  năng lực hợp tác,  năng lực tự học,     năng lực  tạo lập văn bản,                               
 II. PHƯƠNG PHÁP- KỸ THUẬT DẠY HỌC:
 1.Phương pháp: Thảo luận nhóm, giải quyết tình huống

 2.Kỹ thuật dạy học: Kỹ thuật chia nhóm; Kỹ thuật đặt câu hỏi

III.TÀI LIỆU-PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

 1.Tài liệu: SGK, SGV
 2.Phương tiện dạy học: máy chiếu, bảng phụ
IV. TIẾN TRÌNH  DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ và kết hợp với giới thiệu bài mới:

 -Câu hỏi: Thế nào là danh từ? Em hãy nêu hai ví dụ về danh từ và đặt câu với các danh từ đó?
3. Nội dung bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
-Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh, giới thiệu nội dung bài học.

-Năng lực hướng tới: Năng lực giải quyết vấn đề

-Cách thức thực hiện:Giáo viên đưa ra tình huống-Học sinh giải quyết-Dẫn vào bài

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
 Hướng dẫn học sinh hiểu về đặc diểm của danh từ chung, danh từ riêng và cách viết  danh từ riêng.


	Hoạt động 1:

-Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh hiểu về đặc diểm của danh từ chung, danh từ riêng        Năng lực hướng tới: Năng lực giải quyết vấn đề

-Cách thức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm việc cá nhân. Học sinh thực hiện theo yêu cầu. Giáo viên nhận xét, chốt kiến thức.

	GV chiếu slides 
- GV yêu cầu HS đọc to ví dụ 1 phần I SGK/108.

? Hãy xác định các danh từ có trong ví dụ trên và phân loại các danh từ tìm được vào nhóm 2 nhóm danh từ chung và danh từ riêng?

GV chiếu slides 
? Các danh từ ở hai nhóm danh từ chung và danh từ riêng vừa tìm được có gì giống nhau về nghĩa?

GV chốt: Bởi vậy người ta gọi danh từ chung và danh từ riêng là danh từ chỉ sự vật.
?Tên gọi sự vật ở hai nhóm có gì khác nhau?

? Qua phần tìm hiểu trên, em hãy cho biết danh từ chỉ sự vật gồm có mấy loại? 

? Em hiểu thế nào là danh từ chung, danh từ riêng ?
- HS đọc ghi nhớ
GV chiếu slides 
- GV cho học sinh làm 
bài tập 1.

? T×m danh tõ chung vµ danh tõ riªng trong c©u sau:


	-HS quan sát
- HS đọc ví dụ.

- HS trả lời

+ Danh từ chung: vua, công ơn, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện.

+ Danh từ riêng: Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội.

- HS quan sát

- HS trả lời
+ Đều là tên gọi của sự vật
- HS trả lời

+ Nhóm danh từ chung: là tên gọi một loại sự vật. 
+ Nhóm danh từ riêng: là tên riêng của người, tên của những sự vật riêng lẻ, tên riêng của các địa phương.

- HS trả lời

 Gồm hai loại:
+ Danh từ chung: là tên gọi một loại sự vật.

+ Danh từ riêng: là tên riêng từng người, từng vật, từng địa phương.

- HS nêu yêu cầu bài tập1.

- Danh từ chung: ngày xưa, miền, đất, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tên.
- Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.
	I. Danh từ riêng và danh từ chung

1. Phân tích ví dụ

( SGK/ 108)

DT chung: vua, công ơn, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện.
DT riêng: Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Hà Nội, Gia Lâm.
2. Ghi nhớ 1

( SGK/109)


	Hoạt động 2: 
-Mục tiêu:Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu về: Cách viết danh từ riêng
-Năng lực hướng tới: Năng lực giải quyết vấn đề,  năng lực hợp tác.
-Cách thức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm việc cá nhân, làm việc nhóm. Học sinh thực hiện theo yêu cầu. Giáo viên nhận xét, chốt kiến thức. 

	? Em có nhận xét gì về cách  viết danh từ riêng qua ví dụ ở phần I (SGK/108)
GV chiếu slides 7
GV cho HS đọc ví dụ và trả lời câu hỏi?

 Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Cầu Giấy,...  

 Luân Đôn, Bắc Kinh, Tôn Trung Sơn….

  Na-pô-lê-ông, Pu-skin, Mát-xcơ- va,…

  Công đoàn, Huân chương kháng chiến hạng nhất, Ngân hàng nhà nước Việt Nam
 - Xét về từ loại, các từ trong ví dụ trên có đặc điểm gì chung?

 -Em hãy chọn và phân loại các từ trong ví dụ trên vào các nhóm sau:
  +Danh từ riêng là tên người, tên địa lý Việt Nam.
  + Danh từ riêng là tên địa lý nước ngoài phiên âm qua âm Hán Việt.

  +Danh từ riêng là tên người, tên địa lý nước ngoài phiên âm trực tiếp.

  +Danh từ riêng là tên riêng của các cơ quan, tổ chức, danh hiệu...
GV chốt trên máy: slides 

GV chiếu slides 

 (  THẢO LUẬN NHÓM)
Thời gian 3 phút

GV chia HS thảo luận nhóm theo cặp ( 1 bàn 1 cặp nhóm). 

Thời gian 3 phút

? Nêu qui  tắc viết hoa và cho ví dụ minh họa về:

Nhóm 1,2: 
-Tên người, tên địa lí Việt Nam.
-Tên người, tên địa lí nước ngoài được phiên  âm qua âm Hán Việt.

Nhóm 3,4: 
-Tên người, tên địa lí nước ngoài không được phiên âm qua âm Hán Việt.

-Tên các cơ quan, tổ chức…

GV chốt trên máy: slides 

GV giảng: Cách viết các danh từ riêng là tên riêng, tên địa lý nước ngoài đó được phiên âm qua âm Hán Việt được viết như tên riêng, tên địa lý Việt Nam.

Còn nếu phiên âm trực tiếp không qua âm Hán Việt thì viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Nếu bộ phận gồm nhiều tiếng thì sẽ dùng dấu gạch nối giữa các tiếng đó.

? Vậy từ bài tập trên, chúng ta rút ra ghi nhớ gì?   

GV chiếu: slides 

GV cho HS đọc ghi nhớ.
*Bài tập nhanh:

?Có khi nào danh từ chung gọi tên các loài hoa được viết hoa hay không? Tại sao?

?Cho ví dụ về trường hợp danh từ chung ”người” được viết hoa. Hãy giải thích lý do vì sao em lại viết hoa danh từ chung đó?
 ?Vậy em có lưu ý gì khi viết hoa?
Lưu ý: Có trường hợp danh từ chung được dùng làm danh từ riêng.

	- HS trả lời
- HS đọc
- HS trả lời

+ Danh từ riêng

- HS trả lời:
 +Danh từ riêng là tên người, tên địa lý Việt Nam: Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Cầu Giấy,...
  +Danh từ riêng là tên địa lý nước ngoài phiên âm qua âm Hán Việt: Luân Đôn, Bắc Kinh, Tôn Trung Sơn….
  +Danh từ riêng là tên người, tên địa lý nước ngoài phiên âm trực tiếp:

Na-pô-lê-ông, Pu-skin, Mát-xcơ- va,…
    + Danh từ riêng là tên riêng của các cơ quan, tổ chức, danh hiệu: Công đoàn, Huân chương kháng chiến hạng nhất, Ngân hàng nhà nước Việt Nam

- HS thảo luận nhóm theo cặp ( 1 bàn 1 cặp nhóm). 

Thời gian 3 phút

Đại diện từng nhóm trả lời kết quả, nhóm khác nhận xét bổ sung.

Nhóm 1,2: Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng.

Ví dụ: Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Nam Định, Ninh Bình…   Luân Đôn, Bắc Kinh, Lào, Lỗ Tấn, Mao Trạch Đông...
Nhóm 3,4: Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng.

Ví dụ: Na-pô-lê-ông, 
A-xen-đơ, Xec- ghê –ê- vích, Pu-skin, Mát-xcơ- va...

 -Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ được viết hoa. 

Ví dụ: Hội Cựu  chiến binh , Trường Tiểu học, Trường Trung học cơ sở …
- HS đọc ghi nhớ
( SGK/109)
- HS trả lời: Có, đó là khi danh từ chung chỉ các loài hoa được dùng để đặt tên người: cô Lan, cô Mai...
-HS trả lời

	II. Cách viết danh từ riêng

1. Phân tích ví dụ

( SGK/109)
 - Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng.
2. Ghi nhớ 2

 (SGK/tr 109)



	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

-Mục tiêu:Học sinh vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập trong SGK và bài tập bổ sung.
-Năng lực hướng tới: Năng lực tự học, hợp tác, tạo lập văn bản .
-Cách thức thực hiện: Giáo viên giao, hướng dẫn học sinh làm bài tập cá nhân, làm theo nhóm. Học sinh thực hiện theo yêu cầu. Giáo viên nhận xét, chốt kiến thức.

	- Gọi học sinh  đọc yêu cầu bài tập 2.

 GV chiếu slides 
? Các từ in đậm có phải là danh từ riêng không? Vì sao?

- Các từ in đậm đều là danh từ riêng vì được dùng để gọi tên riêng cho một sự vật, người riêng biệt.

- Gọi học sinh  đọc yêu cầu 
bài tập 3.

GV chiếu slides
? Viết hoa các danh từ riêng chưa được viết hoa.
-GV cho HS làm bài tập thông qua hình thức trò chơi. 4 nhóm chia thành 2 đội. Trong vòng 2 phút, các thành viên của 2 đội lần lượt thay nhau lên viết lại các danh từ riêng cho đúng. Sau 2 phút, đội nào viết được nhiều từ hơn sẽ là đội chiến thắng.
GV chiếu slides 
Bài tập 4
GV gọi 2 HS, mỗi học sinh lên bảng đặt 1 câu.

Các bạn khác làm vào vở. 

Gọi HS khác nhận xét bổ sung.
GV chiếu slides 
Bài tập 5
? H·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n (6 - 8 c©u) kÓ vÒ ng«i tr​­êng hiện nay cña em. Trong ®ã cã sö dông danh tõ chung, danh tõ riªng. 

GV gợi ý cho HS làm
	- HS đọc bài tập 2

- HS trả lời
- Tất cả các từ in đậm đều là danh từ riêng. Vì chúng được dùng để gọi tên riêng cho 1 sự vật.

- HS đọc bài tập 3 và làm bài tập thông qua trò chơi “Tiếp sức”
-Cách viết đúng:
Tiền Giang, Hậu Giang, Thành phố, Đồng Tháp, Pháp, Khánh Hoà, Phan Rang, Phan Thiết, Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc, miền Trung, Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng, Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

- HS lên bảng đặt câu.
HS khác nhận xét bổ sung

- HS viết đoạn
	III. Luyện tập
Bài tập 2
(SGK/tr 109, 110)
Bài tập 3
(SGK/tr 110)
Bài tập 4




	HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG

-Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố kiến thức và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo
-Năng lực hướng tới: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề.
-Cách thức thực hiện: Giáo viên giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh. Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ ở nhà.

 +Học thuộc ghi nhớ   

 +Hoàn thành bài tập

 +Tập vẽ bản đồ tư duy cách phân loại danh từ

 +Soạn bài: Luyện nói kể chuyện
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